
Tên môn học Số tiết Nhóm/ Lớp Giảng viên Buổi Thứ Giờ học Ngày bắt đầu Phòng
Số tiết / 

buổi
Ghi chú

Đề án Nghiên cứu các văn bản 

quy định kế toán 28 K9D1 Ngô Hoàng Điệp sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/2012 A.305 4

Kế toán ngân hàng 40 K9D1 Trương Thị Hồng sáng 4 7:30 - 11:00 31/10/2012 A.305 4

Đề án Quy trình kiểm toán 

BCTC 28 K9D1 Ngô Ngọc Linh sáng 5 7:30 - 11:00 01/11/2012 A.305 4

Quản trị tài chính 1 50 Q9D1 Nguyễn Như Ánh chiều 2.4 13:30 - 17:00 29/10/2012 A.408 4

Quản trị marketing 36 Q9D1 Hoàng Thị Phương Thảo sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/2012 A.408 4

Marketing dịch vụ 36 Q9D1 Nguyễn Trần Cẩm Linh sáng 4 7:30 - 11:00 31/10/2012 A.408 4

Quản trị tài chính 1 50 Q9D2 Nguyễn Như Ánh chiều 2.4 13:30 - 17:00 29/10/2012 A.408 4

Quản trị marketing 36 Q9D2 Hoàng Thị Phương Thảo sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/2012 A.408 4

Marketing dịch vụ 36 Q9D2 Nguyễn Trần Cẩm Linh sáng 4 7:30 - 11:00 31/10/2012 A.408 4

ĐA Phân tích và đầu tư CK 28 T9D1 Nguyễn Văn Thuận chiều 2 13:30 - 17:00 29/10/2012 A.307 4

Mô hình tài chính 36 T9D1 Trần Thế Sao Chiều 4 13:30 - 17:00 31/10/2012 A.307 4 Từ tuần 1 -> tuần 6

Mô hình tài chính 36 T9D1 Trần Thế Sao Chiều 4 13:30 - 17:00 31/10/2012 A.407 4 Từ tuần 7 -> tuần 9

Đề án Thẩm định tín dụng 28 T9D1 Nguyễn Minh Kiều Chiều 5 13:30 - 17:00 01/11/2012 A.307 4

Đề án Thẩm định tín dụng 28 T9D2 Nguyễn Minh Kiều sáng 2 7:30 - 11:00 29/10/2012 A.309 4

Mô hình tài chính 36 T9D2 Trần Thế Sao sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/2012 A.309 4 Từ tuần 1 -> tuần 6

Mô hình tài chính 36 T9D2 Trần Thế Sao sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/2012 A.407 4 Từ tuần 7 -> tuần9

ĐA Phân tích và đầu tư CK 28 T9D2 Nguyễn Văn Thuận chiều 4 13:30 - 17:00 31/10/2012 A.309 4

Mô hình tài chính 36 T9D3 Trần Thế Sao chiều 2 13:30 - 17:00 29/10/2012 A.309 4 Từ tuần 1 ->tuần 6

Mô hình tài chính 36 T9D3 Trần Thế Sao chiều 2 13:30 - 17:00 29/10/2012 A.407 4 Từ tuần 7 -> tuần 9

Đề án Thẩm định tín dụng 28 T9D3 Nguyễn Minh Kiều chiều 3 13:30 - 17:00 30/10/2012 A.309 4

ĐA Phân tích và đầu tư CK 28 T9D3 Nguyễn Văn Thuận chiều 5 13:30 - 17:00 01/11/2012 A.309 4

Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 KAD1 Nguyễn Thị Mộng Tuyền sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/2012 A.207 5

Tiếng Anh nâng cao 6 30 KAD1 Phan Bích Nga Chiều 4 ca 3 31/10/2012 D. 21 5 Đọc

Tiếng Anh nâng cao 6 30 KAD1 Trần Vũ Diễm Thúy Sáng 5 ca 1 01/11/2012 A.309 5 Nghe

Hệ thống thông tin kế toán 2 36 KAD1 Vũ Quốc Thông chiều 5 13:30 - 17:00 01/11/2012 A.407 4 Từ tuần thứ 2 ->5

Hệ thống thông tin kế toán 2

36 KAD1 Vũ Quốc Thông chiều 5 13:30 - 17:00 01/11/2012 A.305 4 Tuần 1 và tuần 6->10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2012-2013 (KHÓA 2009, 2010, 2011, 2012)
Thời gian bắt đầu học kỳ 1: 29/10/2012

---------------------------------



Tên môn học Số tiết Nhóm/ Lớp Giảng viên Buổi Thứ Giờ học Ngày bắt đầu Phòng
Số tiết / 

buổi
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Kế toán tài chính 3 45 KAD1 Nguyễn Thị Kim Cúc chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/2012 A.305 4

Tiếng Anh nâng cao 6 30 QAD1 Nguyễn Kim Quý Chiều 2 Ca 3 29/10/2012 A.506 5 Đọc

Quản trị tài chính 40 QAD1 Nguyễn Như Ánh Sáng 3 13:30 - 17:00 30/10/2012 A.306 4

Tiếng Anh nâng cao 6 30 QAD1 Lý Quôc Phú Chiều 4 Ca 3 31/10/2012 A. 506 5 Nghe

Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 QAD1 Hạ Tấn Bình sáng 4 7:00 - 11:15 31/10/2012 A.207 5

Quản trị thương hiệu 36 QAD1 Nguyễn Thúy Huyền sáng 5 7:30 - 11:00 01/11/2012 A.306 4

Tiếng Anh nâng cao 6 30 QAD2 Trần Thiên Sơn Chiều 2 Ca 3 29/10/2012 A.306 3 Nghe

Tiếng Anh nâng cao 6 30 QAD4 Trần Thiên Sơn Chiều 2 Ca 4 29/10/2012 A.306 3 Nghe

Quản trị thương hiệu 36 QAD2 Nguyễn Thúy Huyền sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/2012 A.404 4

Tiếng Anh nâng cao 6 30 QAD2 Trần Kiêm Việt Thắng Chiều 4 Ca 3 31/10/2012 A.208 3 Đọc

Tiếng Anh nâng cao 6 30 QAD4 Trần Kiêm Việt Thắng Chiều 4 Ca 4 31/10/2012 A.208 3 Đọc

Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 QAD2 Hạ Tấn Bình sáng 4 7:00 - 11:15 31/10/2012 A.207 5

Quản trị tài chính 40 QAD2 Nguyễn Như Ánh chiều 6 13:30 - 17:00 01/11/2012 A.411 4

Tài chính quốc tế 40 TAD1 Phan Thị Minh Huệ sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/2012 A.406 4

Tiếng Anh nâng cao 6 30 TAD1 Nguyễn Minh Trung Sáng 4 Ca 1 31/10/2012 A.307 3 Đọc

Tiếng Anh nâng cao 6 30 TAD4 Nguyễn Minh Trung Sáng 4 Ca 2 31/10/2012 A.307 3 Đọc

Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 TAD1 Hạ Tấn Bình chiều 4 13:00 - 17:15 31/10/2012 A.308 5

Tài chính doanh nghiệp 2 40 TAD1 Nguyễn Minh Kiều sáng 6 7:30 - 11:00 02/11/2012 A.406 4

Tiếng Anh nâng cao 6 30 TAD1 Lý Quôc Phú Chiều 6 Ca 3 02/11/2012 A.308 3 Nghe

Tiếng Anh nâng cao 6 30 TAD4 Lý Quôc Phú Chiều 6 Ca 4 02/11/2012 A.308 3 Nghe

Tiếng Anh nâng cao 6 30 TAD2 Phan Bích Nga Chiều 2 Ca 3 29/10/2012 A.305 3 Đọc

Tiếng Anh nâng cao 6 30 TAD5 Phan Bích Nga Chiều 2 Ca 4 29/10/2012 A.305 3 Đọc

Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 TAD2 Nguyễn Thị Mộng Tuyền sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/2012 A.207 5

Tài chính doanh nghiệp 2 40 TAD2 Nguyễn Minh Kiều sáng 4 7:30 - 11:00 31/10/2012 A.309 4

Tiếng Anh nâng cao 6 30 TAD2 Trần Thiên Sơn Chiều 5 Ca 3 01/11/2012 A.306 3 Nghe

Tiếng Anh nâng cao 6 30 TAD5 Trần Thiên Sơn Chiều 5 Ca 4 01/11/2012 A.306 3 Nghe

Thị trường TC phái sinh 36 TAD2 Thân Thị Thu Thủy sáng 6 7:30 - 11:00 02/11/2012 A.309 4

Tiếng Anh nâng cao 6 30 TAD3 Trần Kiêm Việt Thắng Chiều 2 Ca 3 29/10/2012 A.412 5 Đọc

Tiếng Anh nâng cao 6 30 TAD3 Karina Sáng 3 Ca 1 30/10/2012 A.412 5 Nghe

Tài chính quốc tế 40 TAD3 Phan Thị Minh Huệ sáng 4 7:30 - 11:00 31/10/2012 A.406 4

Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 TAD3 Hạ Tấn Bình chiều 4 13:00 - 17:15 31/10/2012 A.308 5



Tên môn học Số tiết Nhóm/ Lớp Giảng viên Buổi Thứ Giờ học Ngày bắt đầu Phòng
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Tài chính doanh nghiệp 2 40 TAD3 Nguyễn Minh Kiều sáng 6 7:30 - 11:00 02/11/2012 A.406 4

Tiếng Anh nâng cao 4 30 QBD1 Đoàn Thị Phương Lan Chiều 3 Ca 3 30/10/2012 A.406 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 QBD2 Đoàn Thị Phương Lan Chiều 3 Ca 4 30/10/2012 A.406 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 QBD1 Giang Hữu Tâm Chiều 4 Ca 3 31/10/2012 A.411 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 QBD2 Giang Hữu Tâm Chiều 4 Ca 4 31/10/2012 A.411 3

Quản trị nguồn nhân lực 36 QBD1 Vũ Thanh Hiếu sáng 4 7:30 - 11:00 31/10/2012 A.411 4

Quản trị Marketing 36 QBD1 Đỗ Khắc Xuân Diễm sáng 5 7:30 - 11:00 01/11/2012 A.411 4

Quản trị dự án 36 QBD1 Lưu Trường Văn sáng 6 7:30 - 11:00 02/11/2012 A.411 4

Tiếng Anh nâng cao 4 60 KBD1 Đỗ Phát Lợi Chiều 2 Ca 3 29/10/2012 A.208 3

Tiếng Anh nâng cao 4 60 KBD2 Đỗ Phát Lợi Chiều 2 Ca 4 29/10/2012 A.208 3

Luật kinh tế 40 KBD1 Lê Minh Nhựt chiều 3 13:30 - 17:00 30/10/2012 A.305 4

Quản trị học 40 KBD1 Hoàng Mạnh Dũng chiều 4 13:30 - 17:00 31/10/2012 A.305 4

Tiếng Anh nâng cao 4 60 KBD1 Đỗ Phát Lợi Sáng 5 Ca 1 01/11/2012 A.208 3

Tiếng Anh nâng cao 4 60 KBD2 Đỗ Phát Lợi Sáng 5 Ca 2 01/11/2012 A.208 3

Quản trị tài chính 40 KBD1 Nguyễn Văn Thuận chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/2012 A.309 4

Nghiên cứu marketing 36 MBD1 Trấn Tuấn Anh chiều 2 13:30 - 17:00 29/10/2012 A.404 4

Quản trị dự án 36 MBD1 Trịnh Thùy Anh chiều 3 13:30 - 17:00 30/10/2012 A.404 4

Tiếng Anh nâng cao 4 30 MBD1 Đinh Công Toàn Chiều 4 Ca 3 31/10/2012 A.207 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 MBD2 Đinh Công Toàn Chiều 4 Ca 4 31/10/2012 A.207 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 MBD1 Đoàn Thị Phương Lan Sáng 5 Ca 1 01/11/2012 A.207 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 MBD2 Đoàn Thị Phương Lan Sáng 5 Ca 2 01/11/2012 A.207 3

Hành vi khách hàng 36 MBD1 Nguyễn Thị Diệu Linh chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/2012 A.404 4

Tiếng Anh nâng cao 4 30 NBD1 Giang Hữu Tâm Chiều 2 Ca 3 29/10/2012 A.207 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 NBD3 Giang Hữu Tâm Chiều 2 Ca 4 29/10/2012 A.207 3

Nguyên lý thống kê kinh tế 40 NBD1 Chu Nguyễn Mộng Ngọc sáng 2 7:30 - 11:00 29/10/2012 A.408 4

Thị trường tài chính 40 NBD1 Dương Tấn Khoa chiều 3 13:30 - 17:00 30/10/2012 A.408 4

Luật kinh tế 40 NBD1 Lê Văn Hưng chiều 5 13:30 - 17:00 01/11/2012 A.408 4

Tiếng Anh nâng cao 4 30 NBD1 Mai Trí Bình Chiều 6 Ca 3 02/11/2012 A.207 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 NBD3 Mai Trí Bình Chiều 6 Ca 4 02/11/2012 A.207 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 NBD2 Đinh Công Toàn Chiều 2 Ca 3 29/10/2012 A.308 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 NBD4 Đinh Công Toàn Chiều 2 Ca 4 29/10/2012 A.308 3

Luật kinh tế 40 NBD2 Trần Anh Thục Đoan chiều 3 13:30 - 17:00 30/10/2012 A.306 4

Thị trường tài chính 40 NBD2 Dương Tấn Khoa chiều 4 13:30 - 17:00 31/10/2012 D. 34 4

Tiếng Anh nâng cao 4 30 NBD2 Lâm Thành Nam Sáng 5 Ca 1 01/11/2012 A.308 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 NBD4 Lâm Thành Nam Sáng 5 Ca 2 01/11/2012 A.308 3
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Nguyên lý thống kê kinh tế 40 NBD2 Chu Nguyễn Mộng Ngọc sáng 6 7:30 - 11:00 02/11/2012 A.306 4

Luật kinh tế 40 TBD1 Trần Anh Thục Đoan chiều 2 13:30 - 17:00 29/10/2012 A.411 4

Nguyên lý thống kê kinh tế 40 TBD1 Hoàng Trọng chiều 3 13:30 - 17:00 30/10/2012 A.411 4

Tiếng Anh nâng cao 4 30 TBD1 Mai Trí Bình Chiều 4 Ca 3 31/10/2012 A.412 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 TBD3 Mai Trí Bình Chiều 4 Ca 4 31/10/2012 A.412 3

Thị trường tài chính 40 TBD1 Dương Tấn Khoa chiều 5 13:30 - 17:00 01/11/2012 A.411 4

Tiếng Anh nâng cao 4 30 TBD1 Hà Vy Sáng 6 Ca 1 02/11/2012 A.412 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 TBD3 Hà Vy Sáng 6 Ca 2 02/11/2012 A.412 3

Nguyên lý thống kê kinh tế 40 TBD2 Hoàng Trọng chiều 2 13:30 - 17:00 29/10/2012 A.406 4

Tiếng Anh nâng cao 4 30 TBD2 Nguyễn Thị Thu Chiều 3 Ca 3 30/10/2012 A.208 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 TBD4 Nguyễn Thị Thu Chiều 3 Ca 4 30/10/2012 A.208 3

Luật kinh tế 40 TBD2 Lê Minh Nhựt chiều 4 13:30 - 17:00 01/11/2012 A.406 4

Tiếng Anh nâng cao 4 30 TBD2 Bùi Thị Phương Thảo Chiều 5 Ca 3 01/11/2012 A.208 3

Tiếng Anh nâng cao 4 30 TBD4 Bùi Thị Phương Thảo Chiều 5 Ca 4 01/11/2012 A.208 3

Thị trường tài chính 40 TBD2 Dương Tấn Khoa chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/2012 A.406 4

Sức bền vật liệu 2 + TN 25 XBD1 Nguyễn Trọng Phước sáng 3 07:30 - 11:00 30/10/2012 D. 31 4

Cơ học lý thuyết 2 25 XBD1 Vũ Công Hòa chiều 5 13:30 - 17:00 01/11/2012 A.207 4

Trắc địa đại cương + TT 30 XBD1 Đặng Văn Công Bằng chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/2012 A.307 4

TN Sức bền vật liệu 2 35 XBD1 Thông báo sau

TT Trắc địa đại cương 35 XBD1 Thông báo sau

Toán cao cấp (khối kinh tế) 40 KT12DB1 Ngô Trấn Vũ Sáng 2 7:30 - 11:00 29/10/2012 A. 406 4

Pháp luật đại cương 32 KT12DB1 Trần Anh Thục Đoan Chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/2012 A.405 4

Kỹ năng học tập 32 KT12DB1 Nhóm giảng viên Sáng 3 7:30 - 11:00 06/11/2012 A. 308 4

Tin học đại cương (LT) 30 KT12DB1 Ngô Lâm Kim Thy Chiều 4 13:30 - 17:00 01/11/2012 D. 31 4

Tin học đại cương (TH) 30 KT12DB1 Phân nhóm và chia lịch thực hành thông báo sau

Toán cao cấp (khối kinh tế) 40 QT12DB1 Phan Ngô Tuấn Anh Sáng 5 7:30 - 11:00 01/11/2012 A. 406 4

Pháp luật đại cương 32 QT12DB1 Trần Anh Thục Đoan Sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/2012 A. 506 4

Kỹ năng học tập 32 QT12DB1 Nhóm giảng viên Chiều 2 13:30 - 17:00 05/11/2012 D. 31 4

Tin học đại cương (LT) 30 QT12DB1 Lê Hồng Thái Sáng 6 7:30 - 11:00 02/11/2012 A. 408 4

Tin học đại cương (TH) 30 QT12DB1 Phân nhóm và chia lịch thực hành thông báo sau

Toán cao cấp (khối kinh tế) 40 QT12DB2 Trần Trung Kiệt Chiều 4 13:30 - 17:00 30/10/2012 A. 306 4

Pháp luật đại cương 32 QT12DB2 Lê Văn Hưng Chiều 3 13:30 - 17:00 30/10/2012 A. 405 4

Kỹ năng học tập 32 QT12DB2 Nhóm giảng viên Chiều 2 13:30 - 17:00 05/11/2012 D. 32 4

Tin học đại cương (LT) 30 QT12DB2 Ngô Lâm Kim Thy Chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/2012 A.408 4
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Tin học đại cương (TH) 30 QT12DB2 Phân nhóm và chia lịch thực hành thông báo sau

Toán cao cấp (khối kinh tế) 40 QT12DB3 Đào Bảo Dũng Chiều 2 13:30 - 17:00 30/10/2012 A. 405 4

Pháp luật đại cương 32 QT12DB3 Lê Văn Hưng Sáng 5 7:30 - 11:00 01/11/2012 A. 408 4

Kỹ năng học tập 32 QT12DB3 Nhóm giảng viên Sáng 6 7:30 - 11:00 02/11/2012 A. 506 4

Tin học đại cương (LT) 30 QT12DB3 Tô Oai Hùng Sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/2012 A. 208 4

Tin học đại cương (TH) 30 QT12DB3 Phân nhóm và chia lịch thực hành thông báo sau

Toán cao cấp (khối kinh tế) 40 TN12DB1 Ngô Trấn Vũ Sáng 3 7:30 - 11:00 30/10/2012 A. 405 4

Pháp luật đại cương 32 TN12DB1 Lê Văn Hưng Sáng 2 7:30 - 11:00 29/10/2012 A. 306 4

Kỹ năng học tập 32 TN12DB1 Nhóm giảng viên Chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/2012 A.412 4

Giao tiếp trong kinh doanh 32 TN12DB1 Huỳnh Thanh Tú Chiều 5 13:30 - 17:00 01/11/2012 A. 404 4

Toán cao cấp (khối kinh tế) 40 TN12DB2 Đào Bảo Dũng Chiều 6 7:30 - 11:00 02/11/2012 A.208 4

Pháp luật đại cương 32 TN12DB2 Trần Anh Thục Đoan Sáng 6 7:30 - 11:00 02/11/2012 A. 305 4

Kỹ năng học tập 32 TN12DB2 Nhóm giảng viên Sáng 2 7:30 - 11:00 05/11/2012 A. 411 4

Giao tiếp trong kinh doanh 32 TN12DB2 Trần Minh Trọng Chiều 4 13:30 - 17:00 31/10/2012 D. 33 4

Toán cao cấp (khối kinh tế) 40 TN12DB3 Phan Ngô Tuấn Anh Chiều 5 13:30 - 17:00 01/11/2012 A. 406 4

Pháp luật đại cương 32 TN12DB3 Trần Anh Thục Đoan Sáng 2 7:30 - 11:00 29/10/2012 A. 404 4

Kỹ năng học tập 32 TN12DB3 Nhóm giảng viên Chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/2012 A.506 4

Giao tiếp trong kinh doanh 32 TN12DB3 Huỳnh Thanh Tú Chiều 4 13:30 - 17:00 31/10/2012 D. 32 4

Kỹ năng học tập 32 XD12DB1 Nhóm giảng viên Sáng 5 7:30 - 11:00 01/11/2012 A. 506 4

Tin học đại cương (LT) 30 XD12DB1 Nguyễn Thị Mai Trang Chiều 3 13:00 - 15:30 30/10/2012 A. 207 3

Tin học đại cương (TH) 30 XD12DB1 Phân nhóm và chia lịch thực hành thông báo sau

Toán cao cấp A1 50 XD12DB1 Nguyễn Chính Thắng Sáng 3 7:00 - 11:15 30/10/2012 A. 307 5

Vẽ kỹ thuật (LT) 40 XD12DB1 Dương Thị Bích Huyền Chiều 6 13:30 - 17:00 02/11/2012 A.306 4

Vẽ kỹ thuật (TH) 20 XD12DB1 Thông báo sau

Tin học đại cương (LT) 30 TA12DB1 Nguyễn Thị Mai Trang Chiều 3 13:00 - 15:30 30/10/2012 A. 207 3

Tin học đại cương (TH) 30 TA12DB1 Phân nhóm và chia lịch thực hành thông báo sau

Nghe nói 1 45 TA12DB1 Trần Vũ Diễm Thúy Sáng 3 7:00 - 11:15 30/10/2012 A. 411 5

Ngữ pháp 45 TA12DB1 Trần Thiên Sơn Chiều 4 13:00 - 17:00 31/10/2012 A. 405 5

Tiếng Việt thực hành 30 TA12DB1 Tào Văn Ân Sáng 5 7:30 - 11:00 01/11/2012 A. 404 4

Phát âm Anh Mỹ 45 TA12DB1 Cô Ngọc Lan Sáng 6 7:00 - 11:15 02/11/2012 A. 404 5

- Ký hiệu phòng học:

A: 97 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, TP. HCM

D: Số 2 Mai Thị Lựu, P. Đakao, Q. 1, TP.HCM


